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   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TỈNH PHÚ THỌ

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             ______


                   ________________________
Số 62/2003/NQ-HĐND-KXV
                    

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
khoá Xv, kỳ họp thứ 10
(Từ ngày 11/12 đến ngày 13/12/ 2003)
NGHỊ QUYẾT
Về dự toán ngân sách địa phương năm 2004;

Phương án phân bổ  dự toán chi ngân sách cấp tỉnh,

 chi bổ sung cân đối ngân sách cấp huyện năm 2004
*
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  (sửa đổi), ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16-12-2002;

- Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 6-6-2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP, ngày 23-06-2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

 
- Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BT, ngày 23-6-2003 của Bộ Tài chính  hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP;

- Căn cứ Thông tư 60/2003/TT-BTC, ngày 23-6-2003 của Bộ Tài chính quy định về quản lý NS xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ Quyết định số 242/2003/QĐ-TTg, ngày17-01-2003 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm  2004;

- Sau khi xem xét báo cáo số: 68/ BC-UB, ngày 09-12-2003 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2003 , dự toán ngân sách nhà nước năm 2004; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và thảo luận,
QUYẾT NGHỊ

I.  Dự toán ngân sách địa phương năm 2004  (biểu số: 1, 2, 3)
1) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:     407,4 tỷ đồng;

Trong đó: 
+ Thu nội địa:



363,4 tỷ đồng.

+ Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:
  44,0 tỷ đồng.

2) Thu cân đối ngân sách địa phương: 

880,403 tỷ đồng.
 Trong đó:   + Các khoản thu được hưởng theo phân cấp:
349,550 tỷ đồng.


+ Bổ sung cân đối từ NS Trung ương:

510,015 tỷ đồng.


+ Nguồn làm lương 2004: 


  20,838 tỷ đồng.

3) Chi cân đối ngân sách địa phương: 

880,403 tỷ đồng. 

Trong đó: 
+ Chi ngân sách cấp tỉnh:


426,836 tỷ đồng.

+ Chi ngân sách cấp huyện, xã:

453,567 tỷ đồng.
4) Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:  284,588 tỷ đồng.

II. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2004: 
1) Dự toán các nhiệm vụ chi thuộc NS cấp tỉnh: 426,836 tỷ đồng. (biểu số: 6,7)
     Trong đó:


a) Chi đầu tư và phát triển:
      112,592 tỷ đồng.

Bao gồm:
- Vốn quy hoạch:

    2,9 tỷ đồng.

- Vốn chuẩn bị đầu tư:
       2 tỷ đồng.

- Vốn thực hiện các công trình dự án:
57,692 tỷ đồng.

- Vốn đối ứng:

      20 tỷ đồng.

- Trả nợ vốn vay và lãi suất:  30 tỷ đồng.

b) Chi thường xuyên:

        297,394 tỷ đồng.



c) Chi dự phòng ngân sách tỉnh:
  
15,650 tỷ đồng.



d) Chi bổ sung quỹ dự trữ TC tỉnh:  
  1,200 tỷ đồng.

2) Chi bổ sung cân đối ngân sách cấp huyện:  358,369 tỷ đồng (biểu số: 4,5).
III - Các giải pháp chủ yếu:

1. Về thu ngân sách.

- Tổ chức, quản lý thu nộp NSNN theo đúng Luật và các chính sách chế độ thu của Nhà nước. Cơ quan thuế, Chi cục hải quan phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, chống các hành vi trốn lậu thuế, gian lận thương mại, tập trung vào những địa bàn, những lĩnh vực hiện đang thất thu lớn. Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên theo chế độ quy định đối với tất cả các đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thu theo quy định của pháp luật. Mở rộng thí điểm uỷ nhiệm thu cho cấp xã đối với một số khoản thu ngoài quốc doanh như: Thu từ hoạt động xây dựng cơ bản, thu từ các hộ kinh doanh công thương nghiệp, kinh doanh vận tải. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm Luật thuế và chế độ thu nộp ngân sách.

- Đối với các cấp ngân sách, cần chủ động bố trí từ nguồn kinh phí được giao, tích cực khai thác nguồn thu tại chỗ để đảm bảo kinh phí cho phòng chống thiên tai (nếu có) và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh thuộc ngân sách cấp mình. Ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ trong trường hợp thiên tai xảy ra trên diện rộng, gây hậu quả nghiêm trọng và vượt quá khả năng ngân sách huyện, thành, thị. Phần vượt thu ngân sách 2004 so dự toán ngân sách các cấp được hưởng theo phân cấp, phải sử dụng tối thiểu 50% số vượt thu này để thực hiện cải cách tiền lương, số còn lại thực hiện bổ sung dự phòng ngân sách để phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, các nhiệm vụ bức thiết về quốc phòng an ninh, tăng chi trả nợ, tăng đầu tư phát triển và các nhiệm vụ quan trọng cấp bách khác. UBND xây dựng phương án sử dụng số tăng thu ngân sách cấp mình được hưởng, thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND cùng cấp trước khi thực hiện, báo cáo HĐND kết quả thực hiện tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp số thu không đạt dự toán đã được HĐND quyết định, UBND xây dựng phương án điều chỉnh giảm chi tương ứng, tập trung cắt giảm, hoặc giảm, hoãn những nhiệm vụ chưa thực sự cấp thiết, báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.
2. Về chi ngân sách:

- Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, chống lãng phí, có hiệu quả. Thu không đạt dự toán thì giảm chi tương ứng, không bố trí các khoản chi khi chưa có nguồn thu cân đối. Ngân sách các cấp chỉ cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các chính sách, chế độ mới, các nhiệm vụ chi đột xuất phát sinh trong năm. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc sử dụng kinh phí từ NSNN đúng mục đích, đúng chế độ, hiệu quả và tiết kiệm. Kho bạc nhà nước thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát chi NSNN đảm bảo sử dụng NSNN đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách, đúng dự toán. Cơ quan tài chính, cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng tài chính ngân sách ở các đơn vị sử dụng ngân sách; xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm đã được các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán kết luận. Tăng cường công tác giám sát của các cơ quan dân cử, tổ chức chính trị xã hội, nhân dân đối với các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, các khoản huy động, sử dụng nguồn đóng góp của nhân dân, thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ cơ sở.

- Ưu tiên cho các khoản chi lương, có tính chất lương; tăng chi cho đầu tư phát triển. Đầu tư phát triển phải có trọng tâm, trọng điểm cho các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra, đảm bảo cơ chế chính sách hiện hành của tỉnh. 

-  Thực hiện chế độ công khai ngân sách Nhà nước ở tất cả các cấp ngân sách địa phương, các đơn vị đối với dự toán ngân sách Nhà nước năm 2004 được giao.
- Nguồn thưởng vượt thu từ các khoản phân chia với ngân sách cấp tỉnh được sử dụng để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, thực hiện nhiệm vụ quan trọng của cấp mình và thưởng cho ngân sách cấp dưới.

3) Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2004: 

- Các cơ quan, đơn vị được giao mức phân bổ phải thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên (theo Thông tư số 114/2003/TT-BTC, ngày 28/11/2003 của Bộ Tài chính) là 10%, các đơn vị sự nghiệp có thu sử dụng tối thiểu 40% nguồn thu được để lại (sau khi trừ chi phí thu nếu là cơ quan hành chính có nguồn thu), riêng ngành y tế 35% để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

-  Đối với khoản chi cho các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách tỉnh chưa phân bổ, giao cho UBND tỉnh quyết định phân bổ sử dụng trong năm 2004. 

- Đối với dự phòng ngân sách các cấp chính quyền địa phương, Uỷ ban nhân dân quyết định sử dụng, định kỳ báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ mức phân bổ tại nghị quyết này giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp tỉnh; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho các huyện, thành, thị. 
IV - Tổ chức thực hiện:
Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

Uỷ ban nhân tỉnh hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan thực hiện nghị quyết này;

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và Đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/12/2003.

Nơi nhận:


                HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
- UBTVQH, CTN, CP;
                                                  CHỦ TỊCH
- VP QH, VP CTN, VP CP.

- Bộ tài chính;

- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQ Tỉnh;

- Đại biểu QH tỉnh PT; 

- Đại biểu HĐND Tỉnh;





- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh;

- Đài PTTH, Báo Phú Thọ:

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ Huyện,TT; 
- CPVP, CV;                                                             Trần Ngọc Tăng
- Lưu.


